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Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng 

khám Sản phụ khoa Nhật Thành 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật 

đối với Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Thành; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Thành (bao gồm 21 

danh mục kỹ thuật kèm theo) theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT  của Bộ Y tế. 

Điều 2. Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Thành chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo theo đúng phạm vi hoạt động chuyên 

môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn 

sức khỏe cho người bệnh. 



Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Phòng khám Sản 

phụ khoa Nhật Thành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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DANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

Khám bệnh, chữa bệ          ực hiện tại P ò g k ám Sả  p ụ k oa N ậ  T à    

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT, ngày      /10/2023  

của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA 

NHẬT THÀNH 

Địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 16, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số Giấy phép hoạt động: 151/HT-GPHĐ, Ngày cấp: 18/7/2019 

Người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN HỮU NHẬT 

Số chứng chỉ hành nghề: 0001029/HT-CCHN     Ngày cấp: 03/12/2013 

  Danh mục kỹ thuật được bổ sung: 21 danh mục kỹ thuật. 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

1  13.23 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor 

sản khoa C 

2  13.30 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo C 

3  13.49 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ C 

4  13.51 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại C 

5  13.52 Khâu vòng cổ tử cung  C 

6  13.54 Chích áp xe tầng sinh môn C 

7  13.144 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo C 

8  13.145 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, 

đốt laser, áp lạnh C 

9  13.149 Khâu rách cùng đồ âm đạo C 

10  13.150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn  C 

11  13.151 Chích áp xe tuyến Bartholin C 

12  13.152 Bóc nang tuyến Bartholin C 

13  13.153 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh C 

14  13.158 Nạo hút thai trứng C 
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15  13.225 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) C 

16  13.226 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) C 

17  13.228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung D 

18  13.239 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần C 

19  13.196 Khám sơ sinh D 

20  13.197 Chăm sóc rốn sơ sinh D 

21  13.198 Tắm sơ sinh D 

Tổng cộng 21 danh mục kỷ thuật 
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